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Nội dung bài viết 

1. Bài 1: Viết trang 13, 14 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Cánh Diều 

Bài 1: Viết trang 13, 14 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Cánh Diều 

Chính tả 

Câu 1 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Nghe – viết: Ngày khai trường (3 khổ 
thơ đầu) 

Trả lời: 

Sáng đầu thu trong xanh 

Em mặc quần áo mới 

Đi đón ngày khai trường 

Vui như là đi hội 

 

Gặp bạn, cười hớn hở 

Đứa tay bắt mặt mừng 

Đứa ôm vai bá cổ 

Cặp sách đùa trên lưng 

 

Nhìn các thầy, các cô 

Ai cũng như trẻ lại 

Sân trường vàng nắng mới 

Lá cờ bay như reo 

Nội dung: Niềm vui, sự hào hứng của học sinh vào ngày khai trường 

Cách viết: Viết đúng chính tả, chú ý từ ngữ dễ sai: hớn hở, trẻ lại, reo. 
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Câu 2 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Tìm chữ, tên chữ và viết vào vở 10 
chữ trong bảng sau:  

  

Trả lời: 

Số thứ tự Chữ Tên chữ 
1 a a 
2 ă á 
3 â ớ 
4 b bờ 
5 c cờ 
6 ch xê-hát 
7 d dờ 
8 đ đờ 
9 e e 
10 ê ê 
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Câu 3 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 13: Chọn chữ hoặc vần phù hợp 
với ô trống: 

a) Chữ l hay n? 

Em mơ làm mây trắng 

Bay khắp ...ẻo trời cao 

Nhìn ...on sông gấm vóc 

Quê mình đẹp biết bao 

 

Em mơ làm nắng ấm 

Đánh thức bao mầm xanh 

Vươn …ên từ đất mới 

Đem cơm …o áo lành. 

Mai Thị Bích Ngọc 

b) Vẫn âc hay ât? 

Sáng Chủ nh…, An muốn đi câu cá, nhưng cậu chẳng nhớ đã c… chiếc cần câu ở 
đâu. Tìm mãi mới thấy, An đem cần câu ra bờ ao, mắc mồi vào và ngồi đợi. Cứ vài 
phút, cậu lại nh… cần lên xem. Cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy m… mồi liên tục. Chú 
nhái bén ngồi trên tàu lá ngước mắt nhìn An lạ lẫm.  

Theo Vũ Trung 

Trả lời 

a)  

Em mơ làm mây trắng 

Bay khắp nẻo trời cao 

Nhìn non sông gấm vóc 
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Quê mình đẹp biết bao 

 

Em mơ làm nắng ấm 

Đánh thức bao mầm xanh 

Vươn lên từ đất mới 

Đem cơm no áo lành. 

Mai Thị Bích Ngọc 

b)  

Sáng Chủ nhật, An muốn đi câu cá, nhưng cậu chẳng nhớ đã cất chiếc cần câu ở đâu. 
Tìm mãi mới thấy, An đem cần câu ra bờ ao, mắc mồi vào và ngồi đợi. Cứ vài phút, 
cậu lại nhấc cần lên xem. Cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy mất mồi liên tục. Chú nhái 
bén ngồi trên tàu lá ngước mắt nhìn An lạ lẫm. 

Theo Vũ Trung 


